
Trường THCS Tân Thành                      THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019 - 2020            

                                                                                                                                                        Thực hiện từ ngày 01 tháng 6 năm 

2020 

Thứ Lớp 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B GV nghỉ 

Thứ 

hai 

Tiết Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ 
Họp 

giao ban 

sau 

Chào cờ 

1 Toán - Hương Toán - Nga Toán - Thanh Anh - Dung Văn – Mỹ Toán – Hải Văn - Oanh Toán - Biên 

2 Văn – Nụ  TD – Ánh  Anh - Loan Toán - Thanh Toán – Hải  Văn – Mỹ Lý - Hương Văn - Oanh 

3 Toán - Hương   Anh - Dung Văn – Kiều   CN – Thanh Địa - Mỹ TD – Ánh  Toán - Biên Hóa – Phương 

4 TD – Ánh   Văn – Nụ  Địa – Nga Văn – Kiều  Hóa - Yến   CN - Hải Hóa – Duyên Lý - Hương 

Thứ 

ba 

1 Văn – Nụ   Toán – Nga  Văn  - Kiều  CD - Mạnh  CN - Hải  Văn – Mỹ Toán - Biên TD – Ánh 

Thanh, 

Bình 

2 Toán –Hương  Văn – Nụ Văn – Kiều  Anh - Dung Toán – Hải  Văn – Mỹ TD - Ánh Toán – Biên  

3 Tin – Diễm   Địa – Nụ  Anh - Loan Lý – Hương  Anh - Dung Toán – Hải Hóa – Duyên  Văn – Oanh  

4 Anh - Loan Tin – Diễm  Sử - Ly  Địa – Nga Sinh - Yến CD – Dung  Nhạc - Hồng  Văn - Oanh 

5 Sinh - Duyên   Tin – Diễm  Lý – Hương  Sử - Ly  CD – Dung  Sinh – Yến Sinh – Nga  Nhạc - Hồng 

Thứ 

tư 

1 Toán -Hương Anh – Dung  Nhạc – Hồng  Văn  - Kiều Văn – Mỹ TD – Ánh    Địa – Nụ Toán - Biên 

Hải (T), 

Phương 

Oanh,  

2 Anh - Loan Sử - Ly  TD – Ánh  Văn  - Kiều Văn – Mỹ  Anh – Dung  Toán – Biên  Địa – Nụ 

3 Văn – Nụ  MT - Bình Sinh – Yến  Sử - Ly  TD – Ánh   Địa - Mỹ   Anh – Loan  Lý – Hương  

4 Văn – Nụ  Toán - Nga  Tin – Diễm  CN – Thanh Sử - Ly  Hóa – Yến   TD – Ánh    Anh – Loan  

5   CN – Thanh  Tin – Diễm  Hóa – Yến  Sử - Ly  Lý – Hương  Sinh – Nga  

Thứ 

năm 

1 CD - Nụ  Sinh - Duyên MT – Bình   Tin – Diễm  Anh – Dung  Toán – Hải CD – Hồng TD - Ánh 
Biên, 

Hương, 

Mỹ, Ly, 

Kiều  

2 Anh – Loan  Toán  - Nga Toán – Thanh  TD – Ánh  Toán – Hải  Tin – Diễm  Văn - Oanh CD – Hồng  

3 Sinh – Duyên  Văn – Nụ  Sinh – Yến   Toán - Thanh  Nhạc – Hồng   Anh – Dung  Văn – Oanh  Anh – Loan 

4 Nhạc – Hồng  Văn – Nụ  TD – Ánh  Anh – Dung  Tin – Diễm  Hóa – Yến  Anh - Loan Sinh - Nga 

5   CN - Thanh Sinh – Yến Tin – Diễm  MT – Bình   Sinh – Nga  Hóa – Phương  

Thứ 

sáu 

1 TD – Ánh  CD – Nụ CD – Mạnh  Văn – Kiều  CN – Hải      Anh - Dung Văn – Oanh  Toán – Biên  
Hồng, 

Diễm,  

Duyên, 

Yến,  

2 CN – Loan  Anh - Dung Địa – Nga  Toán - Thanh  TD – Ánh  Lý - Hương CN - Biên Văn – Oanh  

3 MT – Bình  TD – Ánh  Anh – Loan  Địa – Nga   Văn – Mỹ  CN – Hải  Toán - Biên Sử - Ly   

4 Toán – Hương  Toán – Nga  Toán – Thanh  TD – Ánh  Anh – Dung  Văn – Mỹ  Sử - Ly   Anh TC - Loan 

5 Địa – Nụ  CN – Nga  Sử - Ly  MT – Bình  Lý – Hương  Địa – Mỹ  Anh TC- Loan CN - Biên 

Thứ 

bảy 

1 Sử - Ly  Lý – Hương  Tin – Diễm  Nhạc – Hồng  Sinh - Yến Toán – Hải Toán TC - Biên Văn - Oanh Loan, 

Dung,  

Kiều, 

Nga, 

Ánh, Nụ, 

Hạnh 

2 Tin – Diễm  Nhạc – Hồng    Văn  - Kiều   Toán - Thanh   Toán – Hải   Sinh - Yến Văn - Oanh Sử - Ly 

3 Lý – Hương  Sinh - Duyên Toán - Thanh Sinh – Yến  MT – Bình  Nhạc - Hồng  Sử - Ly Toán TC - Biên 

4 HĐNG – Ly NG – Bình HĐNG - Kiều NG - Hồng Địa – Mỹ Tin – Diễm  HĐNG - Oanh HĐNG - Biên 

5 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt NG – Mỹ HĐNG – Hải Sinh hoạt Sinh hoạt 

     Sinh hoạt Sinh hoạt   

Chú ý: Hoạt động ngoài giờ dạy vào các tuần chẵn. Họp Lớp trưởng, Sao đỏ sau tiết 3 ngày thứ 7 


